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ỦY BAN NHÂN DÂN  
 TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1208/Qð-UBND 

 
Phú Yên, ngày 08 tháng 8 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành tạm thời tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị  
chuyên dùng phục vụ sự nghiệp giáo dục và ñào tạo tại các cơ quan,  

tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 50/2017/Qð-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và ðào tạo: số 15/2009/TT-BGDðT 
ngày 16/7/2009 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học; 
số 19/2009/TT-BGDðT ngày 11/8/2009 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy 
học tối thiểu cấp trung học cơ sở; số 01/2010/TT-BGDðT ngày 18/01/2010 về việc 
ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông; số 
38/2011/TT-BGDðT ngày 29/8/2011 về việc ban hành danh mục tối thiểu thiết bị 
dạy học môn vật lý, hóa học, sinh học, tin học và ngoại ngữ - trường trung học 
phổ thông chuyên; số 32/2012/TT-BGDðT ngày 14/9/2012 về việc ban hành danh 
mục thiết bị và ñồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non; số 37/2014/TT-BGDðT 
ngày 02/12/2014 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân 
tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông; số 01/2018/TT-BGDðT ngày 
26/01/2018 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục 
quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 
và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư 
phạm, cao ñẳng sư phạm và cơ sở giáo dục ñại học; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDðT-BKHCN-BYT ngày 
16/6/2011 của Bộ Giáo dục và ðào tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế về việc 
hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học 
phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 160/HðND-KTNS ngày 05/8/2019 của Thường trực 
HðND tỉnh về việc cho ý kiến bổ sung kinh phí cho các ñơn vị và quy ñịnh tạm 
thời tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng sự nghiệp giáo 
dục và ñào tạo tại các cơ quan, tổ chức, ñơn vị; 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2019/TTr-STC ngày 12/7/2019, 

QUYẾT ðỊNH: 
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ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này tiêu chuẩn, ñịnh mức máy móc, 
thiết bị chuyên dùng phục vụ sự nghiệp giáo dục và ñào tạo của các cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý, cụ thể: 

1. ðối với máy móc, thiết bị chuyên dùng tối thiểu ñã ñược Bộ Giáo dục và ðào 
tạo ban hành các Thông tư quy ñịnh danh mục ñồ dùng, ñồ chơi và thiết bị dạy học tối 
thiểu cho giáo dục mầm non, phổ thông (chi tiết tại Phụ lục: 01 ñính kèm). 

2. ðối với máy móc, thiết bị dạy học chuyên dùng không nằm trong danh 
mục ñồ dùng, ñồ chơi và thiết bị dạy học tối thiểu theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục 
và ðào tạo, nhưng phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng dạy học ñổi mới 
giáo dục phổ thông, ñổi mới phương pháp dạy học và các nhiệm vụ ñặc thù của 
ngành giáo dục (kỳ thi quốc gia, quốc tế,...) (chi tiết tại Phụ lục: 02 ñính kèm). 

ðiều 2. Các quy ñịnh khác không quy ñịnh tại Quyết ñịnh này thì thực hiện 
theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Quyết ñịnh số 50/2017/Qð-TTg 
ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các quy ñịnh hiện hành có liên quan.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính, Giáo 
dục và ðào tạo; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ñơn vị liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này từ ngày ký./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Chí Hiến 
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PHỤ LỤC: 01 
Tiêu chuẩn ñịnh mức máy móc, thiết bị chuyên dùng  

(ñã ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh danh mục) 
(kèm theo Quyết ñịnh  số 1208/UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh) 

 
 

TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

I 
Các ñơn vị trực thuộc Phòng Giáo 
dục và ðào tạo Phú Hòa 

      

1  Trường Mầm non Hòa Trị       

  
Thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ 4-
5 tuổi 

Bộ 5 Phục vụ dạy học 

  
Thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ 5-
6 tuổi 

Bộ 5 Phục vụ dạy học 

  Thiết bị ñồ chơi ngoài trời Bộ 3 Phục vụ dạy học 
  Máy vi tính bàn Cái 1 Phục vụ dạy học 
  Ti vi thông minh Cái 3 Phục vụ dạy học 
2 Trường Tiểu học Hòa Thắng 1      
   Máy vi tính Bộ 10 Phục vụ dạy học 

3 
Trường Tiểu học tiểu học Hòa 
Quang Nam 

     

  Máy vi tính ñể bàn  Bộ 10 Phục vụ dạy học 
4 Trường Tiểu học Hòa Quang Bắc       
  Máy vi tính Bộ 5 Phục vụ dạy học 
  Ti vi  Cái 2 Phục vụ dạy học 
5 Trường Tiểu học Hòa Trị 1       
  Tivi thông minh  Cái 10 Cho các lớp học 

  Máy vi tính  Cái 10 
Cho lớp học vi 
tính 

6  Trường THCS Nguyễn Thế Bảo       

  Thiết bị dạy học các môn lớp 6 Bộ  2 
Phục vụ cho dạy 
hoc 

  
Thiết bị thiết nghiệm thực hành các 
phòng học bộ môn 

Bộ  2 
Phục vụ cho dạy 
hoc 

  
Thiết bị nghe nhìn phòng học tiếng 
anh 

Bộ  40 
Phục vụ cho dạy 
hoc 

  Máy vi tính xách tay Cái 2 
Phục vụ cho dạy 
hoc 

7 Trường THCS Trần Hào       

  Máy vi tính  Bộ  5 
Phục vụ cho dạy 
hoc 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

8 Trường THCS Thị Trấn       
  Tivi thông minh  Cái  7 Phục vụ dạy học 

II 
Các ñơn vị trực thuộc Phòng Giáo 
dục và ðào tạo Sông Cầu 

     

1 Trường MN Xuân ðài      

  
ðồ dùng - ñồ chơi - thiết bị dạy học 
tối thiểu 

Bộ 2 
Dạy và học cho 
trẻ 

  Bập bênh  Cái 10 Phục vụ dạy học 
2 Trường MN Xuân Yên      
  Ghế học sinh Cái 86 Học sinh  
  Bàn học sinh Cái 35 Học sinh 
3 Trường TH Kim ðồng      

  Tivi  Cái 2 

Phục vụ cho lớp 
học dạy có ứng 
dụng công nghệ 
thông tin 

  Radio - Castsete Cái 2 
Dạy Tiếng Anh 
và Âm nhạc 

4 Trường Tiểu học Sông Cầu      

  Tivi thông minh  Cái  6 
 Phục vụ giảng 
dạy diện tử 

5 Trường TH Âu Cơ      
  Máy chiếu Projector Bộ 1 Sử dụng dạy học 
4 Trường TH Lạc Long Quân      
  Máy vi tính ñể bàn  Bộ 1 Sử dụng dạy học 
5 Trường TH Xuân Lâm      
  Máy vi tính ñể bàn Bộ 20 Sử dụng dạy học 
6 Trường TH Số 1 Xuân Hải      
  Máy vi tính ñể bàn Bộ 10 Sử dụng dạy học 
  Máy tính xách tay Cái 2 Sử dụng dạy học 
  Tivi thông minh  Cái 2 Sử dụng dạy học 
  Máy chiếu Cái 2 Sử dụng dạy học 
7 Trường TH Số 2 Xuân Hải      
  Tivi thông minh  Cái 3 Sử dụng dạy học 
  Máy chiếu Cái 2 Sử dụng dạy học 
  Máy tính xách tay Cái 2 Sử dụng dạy học 
8 Trường TH Xuân Hòa      
  Tivi thông minh  Cái 1 Sử dụng dạy học 
9 Trường THCS Mạc ðĩnh Chi      
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

  Máy chiếu Bộ 1 Phục vụ dạy học 

  Tivi thông minh  Cái 1 
Nâng cao chất 
lượng 

10 Trường THCS ðoàn Thị ðiểm      

  
Bộ thiết bị thí nghiệm Hoá lớp 8 và 
9 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Bộ thiết bị Vật lý lớp 6+7+8+9 Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Bộ Thiết bị Sinh học lớp 6+7+8+9 Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  ðàn Organ Cái 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Ti vi thông minh Cái 5 
Phục vụ giảng 
dạy 

11 Trường THCS Bùi Thị Xuân      

  Ti vi thông minh Cái 5 
Phục vụ giảng 
dạy 

  ðèn chiếu Cái 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Bảng chống lóa Cái 5 
Phục vụ giảng 
dạy 

12 Trường THCS Hoàng Văn Thụ      
  Máy chiếu Projector Cái 2 Sử dụng dạy học 
  Màn hình ñể trình chiếu Cái 2 Sử dụng dạy học 

13 Trường THCS Nguyễn Du      
  Máy in Cái 1 Sử dụng dạy học 
  Ti vi thông minh Cái  2 Sử dụng dạy học 

14 Trường THCS ðinh Tiên Hoàng      
  Bàn ñể máy vi tính Cái 5 Sử dụng dạy học 
  Ti vi thông minh Cái 2 Sử dụng dạy học 

  
Trang thiết bị thí nghiệm phòng 
thực hành Lý – Công Nghệ 

Bộ 1 Sử dụng dạy học 

15 Trường THCS Tô Vĩnh Diện      
  Ti vi thông minh Cái 3 Sử dụng dạy học 

16 Trường THCS Cù Chính Lan      
  Ti vi thông minh Cái 1 Sử dụng dạy học 
  ðàn organ Cái 1 Sử dụng dạy học 
  ðầu chiếu projector Cái 1 Sử dụng dạy học 

17 Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn      
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

  ðàn Organ Cái 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy vi tính  Bộ 10 
Phục vụ giảng 
dạy 

  ðệm nhảy cao Cái 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  ðệm bật xa Cái 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Radio - Castsete Cái 4 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy chiếu Projector Cái 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

18 Trường THCS Triệu Thị Trinh      
  Ti vi thông minh Cái  2 Sử dụng dạy học 

III 
Các ñơn vị trực thuộc Phòng Giáo 
dục và ðào tạo TP Tuy Hòa 

     

1 Mầm non      
  Cầu trượt ñôi Cái 3 Phục vụ dạy học 
  Xích ñu tròn 06 chỗ Cái 1 Phục vụ dạy học 
  Hang chui con sâu Cái 1 Phục vụ dạy học 
  Xích ñu thăng bằng Cái 1 Phục vụ dạy học 
  Nhà banh ña năng Bộ 5 Phục vụ dạy học 

  
Bộ ñồ dùng ñồ chơi tối thiểu cho 
lớp MG 5-6 tuổi 

Bộ 5 Phục vụ dạy học 

  
Bộ ñồ dùng ñồ chơi tối thiểu cho 
lớp MG 4-5 tuổi 

Bộ 5 Phục vụ dạy học 

  
Bộ ñồ dùng ñồ chơi tối thiểu cho 
lớp MG 3-4 tuổi 

Bộ 5 Phục vụ dạy học 

  Mô hình Bạch tuyết Bộ 1 
ðồ chơi ngoài 
trời 

  
Bàn nhựa PP cao cấp kích thước 
90x48x50 

Cái  15 Phục vụ dạy học 

  ðu quay hình thú Cái 6 Phục vụ dạy học 
  Xích ñu thuyền rồng Cái 2 Phục vụ dạy học 

  
Bộ vận ñộng ña năng (Mã 
MNNT3616) cho Mẫu giáo 

Cái 1 
ðồ chơi ngoài 
trời 

  
Bập bênh ñế cong (Mã MNNT3602) 
cho Mẫu giáo 

Cái 3 
ðồ chơi ngoài 
trời 

  Tivi Cái 12 Phục vụ dạy học 
  ðàn Organ  Cái 1 Phục vụ dạy và 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

học 
2 Tiểu học      

  Máy chiếu Cái 1 
Phục vụ dạy và 
học 

  Ti vi Cái 3 Phục vụ dạy học 

  ðàn Organ  Cái 1 
Phục vụ dạy và 
học 

3 THCS      
   Tivi  Cái 8 Phục vụ dạy học 

  Bàn ghế phòng học Bộ 10 
Phục vụ cho dạy 
học 

   ðệm mút cao  Cái 2 
Phục vụ dạy và 
học 

  
ðồ dùng dạy học Ly,Hóa,Sinh,Thể 
dục 

Bộ 20 Phục vụ dạy học 

  Máy chiếu Cái 1 Phục vụ dạy học 

IV 
 Phòng Giáo dục và ðào tạo 
huyện Sơn Hòa 

     

I Mầm non      
  Ti vi + cáp tín hiệu Cái  93 Phục vụ dạy học 
  ðàn Organ  Cái  93 Phục vụ dạy học 

  
Bộ vận ñộng ña năng (Thang leo - 
Cầu trượt - Ống chui) 

Bộ 24 
Vui chơi phát 
triển vận ñộng 

  
Thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ 
18-24 tháng 

Bộ 1 Phục vụ dạy học 

  
Thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ 
25- 36 tháng 

Bộ 1 Phục vụ dạy học 

  
Thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ 3- 
4 tuổi 

Bộ 12 Phục vụ dạy học 

  
Thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ 4-
5 tuổi 

Bộ 31 Phục vụ dạy học 

  
Thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ 5-
6 tuổi 

Bộ 46 Phục vụ dạy học 

  
Máy tính cài ñặt phần mềm phát 
triển trí tuệ cho trẻ Kidsmart  

Bộ 46 Phục vụ dạy học 

2 Tiểu học      
  Máy chiếu projector Cái 11 Phục vụ dạy học 
  ðàn Organ  Cái  110 Phục vụ dạy học 
  Ti vi + cáp tín hiệu Bộ 213 Phục vụ dạy học 
  Máy vi tính học sinh  Bộ 385 Phục vụ dạy học 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

3 THCS      
  Máy chiếu projector Cái 13 Phục vụ dạy học 
  ðàn Organ  Cái  13 Phục vụ dạy học 
  Ti vi + cáp tín hiệu Bộ 174 Phục vụ dạy học 
  Máy vi tính học sinh  Bộ 455 Phục vụ dạy học 
  Máy ảnh kĩ thuật số Cái 13 Phục vụ dạy học 

  
Các loại dụng cụ thí nghiệm và hóa 
chất 

Bộ 26 Phục vụ dạy học 

  Kính hiển vi quang học Cái 65 Phục vụ dạy học 

V 
Các ñơn vị trực thuộc Phòng Giáo 
dục và ðào tạo Tuy An 

     

1 Mầm non      
  Ti vi thông minh Cái 4 Phục vụ dạy học 

  
Thiết bị dạy học, ñồ chơi và học 
liệu 

Bộ 5 Phục vụ dạy học 

  Thiết bị ñồ chơi ngoài trời Bộ 5 Phục vụ dạy học 
2 Tiểu học      
  Bảng chống lóa Cái 37 Phục vụ dạy học 
  Ti vi thông minh Cái 12 Phục vụ dạy học 
  Máy Cassette  Cái 3 Phục vụ dạy học 
  Quạt nước Cái 2 Phục vụ dạy học 
  Máy chiếu + Màn chiếu Cái 2 Phục vụ dạy học 
  Âm ly Cái 1 Phục vụ dạy học 
  Kèn Trumpet Cái 6 Phục vụ dạy học 
3 THCS      
  Ti vi thông minh Cái 34 Phục vụ dạy học 
  Bảng chống lóa Cái 12 Phục vụ dạy học 
  Kèn Trumpet  Cái 2 Phục vụ dạy học 
  Kèn Cái 3 Phục vụ dạy học 
  ðàn organ Cái 1 Phục vụ dạy học 
  Máy Cassette  Cái 1 Phục vụ dạy học 
  Bộ ñồ dùng dạy học khối 6,7,8,9 Cái 4 Phục vụ dạy học 

VI 
Các ñơn vị trực thuộc Phòng Giáo 
dục và ðào tạo ðông Hòa 

     

1 Mầm non      

  Máy vi tính ñể bàn Bộ 2 
Nâng cao chất 
lượng 

  Ti vi Cái 15 Phục vụ dạy học 
  ðầu ñĩa DVD Cái 23 Phục vụ dạy học 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

  Bộ kidsmart Bộ 7 Phục vụ dạy học 
  Bập bênh ñòn-bập bênh Cái 18 Phục vụ dạy học 
  Con vật nhún lò xo Con 26 Phục vụ dạy học 
  Xích ñu treo Cái 16 Phục vụ dạy học 

  
ðu quay mâm trên ray- ñu ñạp chân 
6 con giống Cái 

8 
Phục vụ dạy học 

  Cầu trượt  Cái 14 Phục vụ dạy học 
  Xích ñu thuyền Cái 9 Phục vụ dạy học 
  Xích ñu quay Cái 8 Phục vụ dạy học 
  Bộ vận ñộng ña năng Bộ 4 Phục vụ dạy học 
  Khung thành Cái 2 Phục vụ dạy học 
  Cầu thăng bằng dao ñộng Cái 5 Phục vụ dạy học 
  Nhà bóng Cái 5 Phục vụ dạy học 
  Cầu thăng bằng cố ñịnh Cái 3 Phục vụ dạy học 
  Thang leo Cái 10 Phục vụ dạy học 
  Ghế thăng bằng Cái 8 Phục vụ dạy học 
  Xe ñạp chân Cái 1 Phục vụ dạy học 
  Ô tô ñạp chân Cái 4 Phục vụ dạy học 
  Xe lắc Cái 1 Phục vụ dạy học 
  ðồ chơi bóng rổ Cái 6 Phục vụ dạy học 
  Bập bênh 4 con ngựa Cái 7 Phục vụ dạy học 
  Tủ ñựng chăn, màn, chiếu. Cái 15 Phục vụ dạy học 
  Tủ ñể ñồ dùng cá nhân của bé Cái 25 Phục vụ dạy học 
  Tủ lạnh Cái 8 Phục vụ dạy học 
  Xe ñẩy thức ăn Cái 10 Phục vụ dạy học 
  Lò vi sóng Cái 8 Phục vụ dạy học 
  Tủ sấy chén Cái 2 Phục vụ dạy học 
2 Tiểu học      
  Máy vi tính ñể bàn Bộ 58 Phục vụ dạy học 
  Máy vi tính laptop Cái 2 Phục vụ dạy học 
  Máy chiếu Bộ 5 Phục vụ dạy học 
  Máy in Cái 3 Phục vụ dạy học 
  Tivi Cái 23 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi Bộ 275 Phục vụ dạy học 
  Tủ ñựng thiết bị Cái 17 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế giáo viên Bộ 5 Phục vụ dạy học 
3 THCS      
  Máy vi tính ñể bàn Bộ 35 Phục vụ dạy học 
  Máy vi tính laptop Cái 1 Phục vụ dạy học 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

  Máy chiếu Bộ 12 Phục vụ dạy học 
  Máy ñọc ñĩa, USB Cái 26 Phục vụ dạy học 
  Radio cassette Cái 18 Phục vụ dạy học 
  Bộ tăng âm, micro kèm loa Bộ 5 Phục vụ dạy học 
  ðàn Organ Cái 6 Phục vụ dạy học 
  Máy ảnh kĩ thuật số Cái 1 Phục vụ dạy học 
  Ti vi  Cái 36 Phục vụ dạy học 
  Tủ ñựng thiết bị Cái 8 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi Bộ 40 Phục vụ dạy học 

VII 
Các ñơn vị trực thuộc Phòng Giáo 
dục và ðào tạo ðồng Xuân 

     

1 Trường MN Xuân Quang 1      
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 70 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế GV Bộ 7 Phục vụ dạy học 
  Tủ ñựng ñồ dùng học tập Cái 7 Phục vụ dạy học 
  Kệ ñựng ñồ dùng học tập Cái 7 Phục vụ dạy học 
  Ti vi Cái 7 Phục vụ dạy học 
  Thiết bị dạy học tối thiểu Bộ 4 Phục vụ dạy học 
  ðồ chơi ngoài trời Bộ 6 Phục vụ dạy học 
  Giường cho cháu ở bán trú Cái 120 Phục vụ dạy học 
2 Trường MN Xuân Quang 2      
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 100 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế GV Bộ 8 Phục vụ dạy học 
  Tủ ñựng ñồ dùng học tập Cái 20 Phục vụ dạy học 
  Kệ ñựng ñồ dùng học tập Cái 10 Phục vụ dạy học 
  Ti vi Cái 7 Phục vụ dạy học 
  Bảng xoay Cái 10 Phục vụ dạy học 
  Thiết bị dạy học tối thiểu Bộ 6 Phục vụ dạy học 
  ðồ chơi ngoài trời Bộ 4 Phục vụ dạy học 
  Giường cho cháu ở bán trú Cái 150 Phục vụ dạy học 
3 Trường MN Xuân Bắc      
  Thiết bị dạy học tối thiểu Bộ 2 Phục vụ dạy học 
  ðồ chơi ngoài trời Bộ 2 Phục vụ dạy học 
  Giường cho cháu ở bán trú Cái 100 Phục vụ dạy học 
4 Trường MN ða Lộc      
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 72 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế GV Bộ 4 Phục vụ dạy học 
  Thiết bị dạy học tối thiểu Bộ 4 Phục vụ dạy học 
  ðồ chơi ngoài trời Bộ 1 Phục vụ dạy học 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

5 Trường MN Phong Lan      
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 50 Phục vụ dạy học 
  Ti vi Cái 4 Phục vụ dạy học 
6 Trường MN Xuân Long      
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 10 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế GV Bộ 1 Phục vụ dạy học 
  Thiết bị dạy học tối thiểu Bộ 1 Phục vụ dạy học 
7 Trường MN La Hai      
  ðàn Organ Cái 1 Phục vụ dạy học 
  Ti vi Cái 1 Phục vụ dạy học 
  Máy tính kidsmat Cái 3 Phục vụ dạy học 
8 Trường TH Xuân Lãnh 1      
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 150 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế GV Bộ 8 Phục vụ dạy học 
  Bảng chống lóa Cái 8 Phục vụ dạy học 
  Tủ ñựng ñồ dùng học tập Cái 12 Phục vụ dạy học 
9 Trường TH Xuân Lãnh 2      
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 130 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế GV Bộ 11 Phục vụ dạy học 
  Bảng chống lóa Cái 11 Phục vụ dạy học 
  Tủ ñựng ñồ dùng học tập Cái 11 Phục vụ dạy học 
  Ti vi Cái 6 Phục vụ dạy học 

10 Trường TH ða Lộc      
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 195 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế GV Bộ 13 Phục vụ dạy học 
  Bảng chống lóa Cái 13 Phục vụ dạy học 
  Tủ ñựng ñồ dùng học tập Cái 13 Phục vụ dạy học 

11 Trường TH Xuân Quang 1      
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 108 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế GV Bộ 6 Phục vụ dạy học 
  Bảng chống lóa Cái 6 Phục vụ dạy học 
  Tủ ñựng ñồ dùng học tập Cái 8 Phục vụ dạy học 

12 Trường TH Xuân Quang 3      
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 25 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế GV Bộ 2 Phục vụ dạy học 
  Bảng chống lóa Cái 2 Phục vụ dạy học 

13 Trường TH Phú Mỡ      
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 135 Phục vụ dạy học 
  Bảng chống lóa Cái 9 Phục vụ dạy học 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

14 Trường TH La Hai 2    Phục vụ dạy học 
  Bảng chống lóa Cái 8 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 30 Phục vụ dạy học 

15 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân      
  Bộ thiết bị môn Vật lý Bộ 1 Phục vụ dạy học 
  Bộ thiết bị môn Hóa học Bộ 1 Phục vụ dạy học 
  Bộ thiết bị môn Sinh học Bộ 1 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 20 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế làm việc Bộ 8 Phục vụ dạy học 

16 Trường THCS Nguyễn Hào Sự      
  Bộ thiết bị môn Vật lý Bộ 1 Phục vụ dạy học 
  Bộ thiết bị môn Hóa học Bộ 1 Phục vụ dạy học 
  Bộ thiết bị môn Sinh học Bộ 1 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế GV Bộ 16 Phục vụ dạy học 
  Bàn ghế HS 02 chỗ ngồi Bộ 144 Phục vụ dạy học 
  Bảng chống lóa Cái 6 Phục vụ dạy học 

VIII 
Các ñơn vị trực thuộc Phòng Giáo 
dục và ðào tạo Tây Hòa 

     

1  Mầm non       

  
Thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ 4-
5 tuổi 

Bộ 5 Phục vụ dạy học 

  
Thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ 5-
6 tuổi 

Bộ 11 Phục vụ dạy học 

  Thiết bị ñồ chơi ngoài trời Bộ 3 Phục vụ dạy học 
  Giường nằm cho trẻ Bộ 700 Phục vụ cho trẻ 
2 Tiểu học       
  Bàn ghế cho học sinh Bộ 80 Phục vụ dạy học 
  Bảng chống lóa Cái 10 Phục vụ dạy học 
  Máy vi tính Cái 35 Phục vụ dạy học 
  Máy in Cái 2 Phục vụ dạy học 
  Ti vi Bộ  2 Phục vụ dạy học 
3 THCS      
  Bảng chống lóa Cái 26 Phục vụ dạy học 
  Sách trang bị thư viện trường học  Cái 2 Phục vụ dạy học 
  Máy vi tính Cái 53 Phục vụ dạy học 
  Máy in Cái 5 Phục vụ dạy học 
  Ti vi Bộ  2 Phục vụ dạy học 

IX 
Các ñơn vị trực thuộc Sở Giáo 
dục và ðào tạo 

     



18 CÔNG BÁO/Số 26+27+28/Ngày 12-8-2019

TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

1 Trường THPT Nguyễn Huệ      

  Máy in Cái 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy vi tính ñể bàn Bộ 20 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy chiếu Cái 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Thiết bị phòng học bộ môn sinh học Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Thiết bị phòng học bộ môn hóa học Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Thiết bị phòng học bộ môn tin học Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Thiết bị phòng học bộ môn vật lý Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Thiết bị phòng học bộ môn công 
nghệ 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

2 Trường THPT Nguyễn Trãi      

  Máy vi tính ñể bàn Bộ 10 
Phục vụ giảng 
dạy 

3 
Trường THCS&THPT Võ Thị 
Sáu 

     

  Máy vi tính ñể bàn Bộ 10 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy chiếu projector Cái 5 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Camera kỹ thuật số Cái 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

4 
Trường THPT chuyên Lương 
Văn Chánh 

     

  
Thiết bị thí nghiệm từ trường của 
ống dây 

Bộ 6 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Thiết bị thí nghiệm nhiệt hóa hơi Bộ 6 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Thiết bị thí nghiệm các ñịnh luật 
chất khí 

Bộ 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Thiết bị thí nghiệm sự nở vì nhiệt 
của vật rắn 

Bộ 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Thiết bị thí nghiệm lực Lo-ren-xơ Bộ 2 
Phục vụ giảng 
dạy 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

  Máy quang phổ Bộ 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Thiết bị thí nghiệm Giao thoa ánh 
sáng 

Bộ 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Hộp ñen Bộ 6 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Ống Niu-tơn Bộ 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Máy tính kết nối ñược internet và 
cài ñăt các phần mềm dạy học 

Cái 40 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Thiết bị phòng học tương tác phục 
vụ day và học tương tác 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy quay phim Cái 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy chiếu ña năng Cái 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Bộ tăng âm cố ñịnh Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy vi tính bộ  Bộ 40 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Bộ tích ñiện UPS Cái 40 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy chiếu  Cái 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Cân ñiện tử Cái 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

5 Trường THPT Lê Thành Phương      

  Máy vi tính ñể bàn Bộ 10 
Phục vụ dạy học 
thực hành môn tin 

  Tivi  Cái 10 Phục vụ dạy học 

  Máy in trắng ñen Cái 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

6 Trường PTDT nội trú tỉnh       

  Projector Cái  4 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Màn hình máy chiếu treo tường  Cái  2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Màn hình máy chiếu chân ñứng  Cái  2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  ðồng hồ ño thời gian hiện số Cái  4 Phục vụ giảng 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

dạy 

  
Bộ thí nghiệm thực hành lý 11 về 
dòng ñiện không ñổi  

Bộ  4 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bàn ghế học sinh THPT ( 2 chỗ 
ngồi) 

Bộ  24 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Ti vi  Cái  3 Phục vụ chung  
7 Trường THPT Lê Trung Kiên      

  Máy vi tính ñể bàn Bộ 30 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy chụp ảnh Cái 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

8 
Trường THPT Nguyễn Thị Minh 
Khai 

     

  Máy chiếu projector Cái 4 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Tivi Cái 17 
Phục vụ dạy học 
cho HS 

  Máy tính ñiện tử cầm tay Cái 10 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Giá ñể thiết bị Cái 5 Phục vụ chung 
  Giá treo tranh Cái 5 Phục vụ chung 

  Máy tính ñể bàn Cái 50 
Phục vụ thực 
hành cho HS 

9 Trường THPT Trần Phú      
  Máy tính giáo viên  Bộ 1 Phục vụ dạy học 
  Máy tính học sinh Bộ 46 Phục vụ dạy học 
   Máy chiếu ña năng kỹ thuật số Bộ 2 Phục vụ dạy học 
  Tivi Cái 2 Phục vụ dạy học 
  Máy chiếu ña năng  Cái 3 Phục vụ dạy học 

10 
Trường THCS và THPT Nguyễn 
Bá Ngọc 

     

   Máy tính ñể bàn Cái  15 
Phục vụ giảng 
dạy 

  ðàn Organ Cái  1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy in Cái  2 
Phục vụ công tác 
giảng dạy 

11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh      
  Máy vi tính ñể bàn Bộ 10 Phục vụ dạy học 
  Máy in Cái 1 Phục vụ dạy học 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

12 Trường THPT NGô Gia Tự      

  Ti vi Cái 12 
Phục vụ giảng 
dạy 

13 
Trường THPT Nguyễn Trường 
Tộ 

     

  Kính hiển vi ñiện tử Cái 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Kính hiển vi quang học Cái 4 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Nệm nhảy cao Cái 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Trụ bóng ñá mini Cái 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ thí nghiệm thực hành về ñiện 
xoay chiều 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ thí nghiệm ño bước sóng ánh 
sáng 

Bộ 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Bộ thí nghiệm quang học  Bộ 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ thí nghiệm xác ñịnh gia tốc rơi 
tự do 

Bộ 2 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Mô hình súng AK47 cắt bổ Khẩu 4 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện 
tập 

Khẩu 5 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy bắn tập MBT03 Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Giá ñặt bia ña năng Cái 5 
Phục vụ giảng 
dạy 

14 
Trường THCS và THPT Nguyễn 
Khuyến 

     

  Máy vi tính học sinh ñể bàn Bộ 40 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ Thiết bị Thí nghiệm thực hành 
môn Vật lý 6 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ Thiết bị Thí nghiệm thực hành 
môn Vật lý 7 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ Thiết bị Thí nghiệm thực hành 
môn Vật lý 8 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Bộ Thiết bị Thí nghiệm thực hành Bộ 1 Phục vụ giảng 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử 

dụng 

môn Vật lý 9 dạy 

  
Bộ Thiết bị Thí nghiệm thực hành 
môn Công nghệ - ðiện 9 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ Thiết bị Thí nghiệm thực hành 
môn Công nghệ - Cơ khí 8 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ Thiết bị Thí nghiệm thực hành 
môn Sinh học 6 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ Thiết bị Thí nghiệm thực hành 
môn Sinh học 7 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ Thiết bị Thí nghiệm thực hành 
môn Sinh học 8 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ Thiết bị Thí nghiệm thực hành 
môn Sinh học 9 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ Thiết bị Thí nghiệm thực hành 
môn Hóa học 8 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Bộ Thiết bị Thí nghiệm thực hành 
môn Hóa học 9 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi Bộ 360 
Phục vụ giảng 
dạy 

15 Trường THPT Tôn ðức Thắng      

  Máy vi tính ñể bàn Bộ 20 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Thiết bị phòng học bộ môn sinh học Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Thiết bị phòng học bộ môn hóa học Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Thiết bị phòng học bộ môn vật lý Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  
Thiết bị phòng học bộ môn công 
nghệ 

Bộ 1 
Phục vụ giảng 
dạy 

  Máy chụp ảnh Cái 1 
Phục vụ giảng 
dạy 
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PHỤ LỤC: 02 
Tiêu chuẩn ñịnh mức máy móc, thiết bị chuyên dùng  

(các máy móc, thiết bị không thuộc danh mục Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh) 
(kèm theo Quyết ñịnh  số 1208/UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh) 

 
 

TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử dụng 

I 
Các ñơn vị trực thuộc 
Phòng Giáo dục và ðào 
tạo Phú Hòa 

      

1 
 Trường Mầm non Hòa 
Trị 

      

  
Dàn âm thanh (Loa, âm ly 
) 

Bộ 1 Phục vụ dạy học 

2 
Trường Tiểu học Hòa 
Quang Bắc  

      

  Máy photocopy Cái 1 
Phục vụ công tác chuyên 
môn 

3 
Trường Tiểu học Hòa 
Trị 1  

      

  Máy vi tính xách tay Cái 3 Cho chuyên môn 

4 
 Trường THCS Nguyễn 
Thế Bảo  

      

  
Thiết bị nghe nhìn phòng 
học tiếng Anh 

Bộ  40 Phục vụ cho dạy hoc 

  Máy vi tính xách tay Cái 2 Phục vụ cho dạy hoc 

II 
Các ñơn vị trực thuộc 
Phòng Giáo dục và ðào 
tạo Sông Cầu 

      

1 Trường MN Bông Sen       

  Sàn nhún lò xo Bộ 1 
Phục vụ hoạt ñộng vui 
chơi của trẻ 

2 
Trường MN Xuân 
Thành 

      

  Máy sấy chén Cái 1 
Sấy diệt khuẩn chén, ñĩa 
cho trẻ 

  Ngôi nhà bạch tuyết Bộ 1 
Cho trẻ làm quen với câu 
chuyện cổ tích 

3 
Trường MN Xuân 
Thịnh 

      

  Máy xay thịt Cái 1 Phục vụ ăn bán trú 
  Cỏ nhân tạo M2 600 Phục vụ học tập và vui 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử dụng 

chơi trẻ 
4 Trường MN Xuân ðài       
  Tủ ñựng hồ sơ văn phòng Cái 2 Dùng cho văn phòng 
  ðu quay 4 máy bay Cái 2 Cho trẻ 
  Xe ñạp ray 12 chỗ Cái 2  Cho trẻ 
5 Trường MN Xuân Hải       

  Camera an ninh Bộ 1 
ðảm bảo an ninh cho công 
tác dạy và học 

6 Trường MN Xuân Lâm       
  Tủ lạnh Cái 1 Phục vụ công tác bán trú 
  Máy sấy chén Cái 2 Phục vụ công tác bán trú 

  Máy scan Cái 1 
Phục vụ công tác chuyên 
môn 

  Thảm cỏ Mét 50 
Phục vụ hoạt ñộng học và 
vui chơi cho trẻ 

  Máy xay thịt Cái 1 Phục vụ công tác bán trú 
  Kệ úp chén Cái 2 Phục vụ công tác bán trú 
7 Trường TH Kim ðồng       

  Camera Cái 5 
ðảm bảo an ninh cho công 
tác dạy và học 

8 Trường tiểu học Âu Cơ       

  ðàn organ Cái 1 
Phục vụ giảng dạy môn 
Âm nhạc 

9 
Trường TH Lạc Long 
Quân 

      

  Âm-li, loa, micro Bộ 1 
Phục vụ sinh hoạt các 
phong trào 

10 
Trường TH Số 2 Xuân 
Hải 

      

  Dù lớn Cái 1 Họp ngoài trời 

11 
Trường THCS Bùi Thị 
Xuân 

      

  Kèn Trumpet Cái 5 Dạy kỹ năng ðội viên 
  Kèn Trumbone Cái 1 Dạy kỹ năng ðội viên 

  Máy scan Cái 1 
Phục vụ quản lý và ñảm 
bảo an ninh mạng 

  Dàn âm thanh Bộ 1 Dùng sinh hoạt tập trung  

  Bộ âm thanh di ñộng Bộ 1 
Dùng sinh hoạt ngoài sân 
vận ñộng (không kéo ñược 
ñiện) 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử dụng 

  Loa phóng thanh  Cái 4 Dùng thông báo chung 

  
Bộ ampli gắn loa phóng 
thanh 

Cái 1 Dùng thông báo chung 

13 
Trường THCS Nguyễn 
Du 

      

  Dù lớn Cái 1 Họp ngoài trời 

  Camera Bộ 1 
 ðảm bảo an ninh cho 
công tác dạy và học 

14 
Trường THCS ðoàn Thị 
ðiểm 

      

  Dàn Loa di ñộng Bộ 1 
Phục vụ sinh hoạt các 
phong trào 

15 
Trường THCS Triệu 
Thị Trinh 

      

  Camera Bộ 1 
ðảm bảo an ninh cho công 
tác dạy và học 

16 
Trường THCS ðinh 
Tiên Hoàng 

      

  Máy tính xách tay  Cái 11 Sử dụng dạy học 

17 
Trường THCS Tô Vĩnh 
Diện 

      

  Máy tính xách tay Cái 10 Sử dụng dạy học 

18 
Trường THCS Nguyễn 
Hồng Sơn 

      

  Hệ thống âm thanh Bộ 1 
Phục vụ hoạt ñộng sinh 
hoạt tập thể trong nhà 
trường 

III 
Các ñơn vị trực thuộc 
Phòng Giáo dục và ðào 
tạo Tuy An 

      

1 Mầm non       

  Hệ thống Camera an ninh 
Hệ 

Thống 
5 Phục vụ dạy học 

  Loa treo tường  Bộ 1 Phục vụ dạy học 
2 Tiểu học       

  Hệ thống lọc nước 
Hệ 

Thống 
1 

Lọc nước uống phục vụ 
cho học sinh 

  Máy nóng lạnh Cái 2 Phục vụ dạy học 

  Hệ thống Camera an ninh 
Hệ 

Thống 
11 

ðảm bảo an ninh, quản lý 
học sinh 

  Loa di ñộng Cái 2 Phục vụ dạy học 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử dụng 

2 THCS       

  Hệ thống lọc nước 
Hệ 

Thống 
2 

Lọc nước uống phục vụ 
cho học sinh 

  Âm-li, loa, micro Bộ 2 
Phục vụ sinh hoạt các 
phong trào 

  Hệ thống Camera an ninh 
Hệ 

Thống 
2 

ðảm bảo an ninh cho công 
tác dạy và học 

IV 
Các ñơn vị trực thuộc 
Phòng Giáo dục và ðào 
tạo TP Tuy Hòa 

      

1 Mầm non       

  
Bộ cầu trượt liên hoàn 
con bướm  

Bộ 1 ðồ chơi ngoài trời 

  Hệ thống Camera  Bộ 7 Phục vụ công tác giám sát 
  Tủ lạnh Cái 1 Nâng cao chất lượng 
2 Tiểu học       

  
Thiết bị phòng giảng dạy 
ngoại ngữ (Phòng Lap) 

    
Mỗi trường TH trang bị 
01 phòng ñể phục vụ dạy 
học 

  
Máy chủ ñiều khiển 
phòng Lab 

Bộ 1 

  
 Khối nguồn cho bộ ñiều 
khiển 

Bộ 1 

  
Bộ kết nối ñiều khiển 
chính và bộ truyền thông( 
máy học viên) 

Bộ 23 

  
Bộ ñiều khiển máy học 
sinh 

Bộ 46 

  Máy chiếu vật thể Bộ 1 
   Máy chiếu Cái 1 
  Màn chiếu treo tường Cái 1 

  
Bàn lab chuyên dùng giáo 
viên 

Cái 1 

  
Bàn lab chuyên dùng học 
sinh 

Cái 23 

  Ghế gấp khung  Cái 46 
  Headphone Bộ 46 
  ðầu ñĩa CD Cái 1 

 Nâng cao chất lượng 

  Hệ thống camera Bộ 1 Phục vụ công tác giám sát 

  Máy chụp hình Cái 1 
Phục vụ công tác tuyên 
tuyền 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử dụng 

  Ghế gấp  Cái 40 Phục vụ hội họp  
  Bể bơi di ñộng Bộ 1 Phục vụ dạy bơi 

III THCS       

  
Thiết bị phòng giảng dạy 
ngoại ngữ (Phòng Lap) 

    

  
Máy chủ ñiều khiển 
phòng Lab 

Bộ 1 

  
 Khối nguồn cho bộ ñiều 
khiển 

Bộ 1 

  
Bộ kết nối ñiều khiển 
chính và bộ truyền thông( 
máy học viên) 

Bộ 23 

  
Bộ ñiều khiển máy học 
sinh 

Bộ 46 

  Máy chiếu vật thể Bộ 1 
  Máy chiếu Cái 1 
  Màn chiếu treo tường Cái 1 

  
Bàn lab chuyên dùng giáo 
viên 

Cái 1 

  
Bàn lab chuyên dùng học 
sinh 

Cái 23 

  Ghế gấp khung  Cái 46 

Mỗi trường THCS trang bị 
01 phòng ñể phục vụ dạy 
học 

  Headphone Bộ 46 

  ðầu ñĩa CD Cái 1 

Mỗi trường THCS trang bị 
01 phòng ñể phục vụ dạy 
học 

  Bộ trống ðội Bộ 1 Phục vụ dạy học 

  Hệ thống âm thanh Bộ 4 
Phục vụ các hoạt ñộng 
trong nhà trường 

  Thiết bị dạy học, hóa chất Bộ 3 Phục vụ dạy và học 

  
Bàn ghế học sinh 2 chỗ 
ngồi phòng vi tính 

Bộ 48 Phục vụ dạy và học 

  ðàn Organ  Cái 2 Phục vụ dạy và học 
  Tủ thiết bị Cái  5 dạy và học 
  Bể bơi di ñộng  Bộ 2 Phục vụ dạy bơi 
  Camera Mắt 8 Phục vụ công tác giám sát 

  Bộ bàn làm việc Bộ 1 
Phục vụ công tác hành 
chính 

  Tủ hồ sơ Cái 1 Văn phòng lưu trữ hồ sơ 

  
Tủ ñựng ñồ học sinh (Tủ 
locker 6 ngăn) 

Cái 2 Phục vụ dạy bơi 
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử dụng 

  Camera Mắt 8 Phục vụ công tác giám sát 

V 
 Phòng Giáo dục và ðào 
tạo huyện Sơn Hòa 

      

1 Mầm non       

  
Ti vi Smart 65 inch + cáp 
tín hiệu  

Cái  15 
Phục vụ công tác giảng 
dạy trong phòng GD nghệ 
thuật 

  
Hệ thống âm thanh phục 
vụ sinh hoạt ngoài trời, 
văn nghệ ...  

Hệ 
Thống 

15 

Hệ thống âm thanh phục 
vụ sinh hoạt ngoài trời, 
văn nghệ và các hoạt ñộng 
lớn ở trường  

  
Bộ ñồ dùng, ñồ chơi liên 
hoàn ngoài trời  

Hệ 
Thống 

30 Phục vụ vui chơi 

  Thiết bị Dùng cho bếp ăn  Bộ 8 
Dùng cho bếp ăn 1 chiều 
cho trẻ 

  Hệ thống lọc nước 
Hệ 

Thống 
15 

Lọc nước uống phục vụ 
cho học sinh 

  
Hệ thống Camera an ninh 
và giám sát  

Hệ 
Thống 

15 
ðảm bảo an ninh, quản lý 
trẻ 

  Máy Photocopy  Cái  12 

Phục vụ công tác in sao 
các minh chứng kiểm 
ñịnh, ñánh giá ngoài và tài 
liệu giảng dạy… 

  Máy tính xách tay  Cái  15 
Nâng cao chất lượng dạy 
học 

2 Tiểu học       

  
Ti vi Smart 65 inch + cáp 
tín hiệu  

Cái  11 
Phục vụ công tác giảng 
dạy trong phòng GD nghệ 
thuật 

  
Hệ thống âm thanh phục 
vụ sinh hoạt ngoài trời, 
văn nghệ ...  

Hệ 
Thống 

11 

Hệ thống âm thanh phục 
vụ sinh hoạt ngoài trời, 
văn nghệ và các hoạt ñộng 
lớn ở trường  

  
Máy Photocopy tốc ñộ 
cao  

Cái  11 
Phục vụ công tác in sao ñề 
kiểm tra, tài liệu giảng 
dạy… 

  
Hệ thống Camera an ninh 
và giám sát  

Hệ 
Thống 

11 
ðảm bảo an ninh, quản 
học sinh 

  Hệ thống lọc nước 
Hệ 

Thống 
11 

Lọc nước uống phục vụ 
cho học sinh 

3 THCS       
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TT Máy móc, thiết bị ðVT 
Số 

lượng 
Mục ñích sử dụng 

  
Ti vi Smart 65 inch + cáp 
tín hiệu  

Cái  13 
Phục vụ công tác giảng 
dạy trong phòng GD nghệ 
thuật 

  
Hệ thống âm thanh phục 
vụ sinh hoạt ngoài trời, 
văn nghệ ...  

Hệ 
Thống 

13 

Hệ thống âm thanh phục 
vụ sinh hoạt ngoài trời, 
văn nghệ và các hoạt ñộng 
lớn ở trường  

  
Máy Photocopy tốc ñộ 
cao  

Cái  13 
Phục vụ công tác in sao ñề 
kiểm tra, tài liệu giảng 
dạy… 

  
Hệ thống Camera an ninh 
và giám sát  

Hệ 
Thống 

13 
ðảm bảo an ninh, quản lý 
học sinh 

  Hệ thống lọc nước 
Hệ 

Thống 
13 

Lọc nước uống phục vụ 
cho học sinh 

  Bộ thiết bị phòng Lab  Bộ  13 Nâng cao chất lượng 

  

Danh mục thiết bị dùng 
cho phòng học tương tác 
– Thiết bị ñổi mới giáo 
dục  

Hệ 
Thống 

13 Nâng cao chất lượng 

VI 
Các ñơn vị trực thuộc 
Phòng Giáo dục và ðào 
tạo ðông Hòa 

      

1 Mầm non       
  Máy laptop Cái 8 Nâng cao chất lượng 
  Máy in Cái 6 Nâng cao chất lượng 
2 Tiểu học       

  ðàn Organ Cái 2 
Nâng cao chất lượng 
(Khối TH chưa có danh 
mục) 

  Máy photocopy Cái 1 Nâng cao chất lượng 
  Máy Scan Cái 1 Nâng cao chất lượng 
3 THCS       
  Camera an ninh Cái 5 Nâng cao chất lượng 

VII 
Các ñơn vị trực thuộc 
Phòng Giáo dục và ðào 
tạo Tây Hòa 

      

1  Mầm non        

  
Thảm phục vụ cho các 
hoạt ñộng dạy học và thể 
dục thể thao  

Cái 500 Sử dụng dạy học 

  ðầu chiếu projector Cái 5 Sử dụng dạy học 
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  Máy tính xách tay Cái 5 Phục vụ dạy học 
2 Tiểu học       
  Tủ hồ sơ Cái 20 Sử dụng dạy học 
  Ghế ngồi Inox Cái 100 Sử dụng dạy học  
  ðầu chiếu projector Cái 5 Sử dụng dạy học 

  
Thảm phục vụ cho các 
hoạt ñộng dạy học và thể 
dục thể thao  

Cái 500 Sử dụng dạy học 

  
Dụng cụ thiết bị thể dục 
thể thao 

Bộ  10 Phục vụ cho dạy hoc 

  Hệ thống âm thanh  Bộ  5 Phục vụ cho dạy hoc 
  Máy tính xách tay Cái 1 Phục vụ cho dạy hoc 
3 THCS       

  
Màn hình cảm ứng (bảng 
tương tác) 

Cái 2 Phục vụ dạy học 

  
Phần mềm soạn giảng 
tương tác thông minh 

Cái 2 Phục vụ cho dạy hoc 

  
Hệ thống loa máy tính 
công suất 60W 

Cái 2 Phục vụ cho dạy hoc 

  
Bàn phím và chuột kết nối 
không dây với máy tính 

Cái 2 Phục vụ cho dạy hoc 

  Phần mềm diệt virus Cái 2 Phục vụ cho dạy hoc 

  
Dụng cụ thiết bị thể dục 
thể thao 

Bộ  10 Phục vụ cho dạy hoc 

  Hệ thống âm thanh  Bộ  6 Phục vụ cho dạy hoc 
  Ghế ngồi Inox Cái 400 Phục vụ dạy học 
  Tủ hồ sơ Cái 20 Sử dụng dạy học 
  Bàn ghế phòng họp  Bộ  20 Phục vụ hội họp 
  ðầu chiếu projector Cái 5 Sử dụng dạy học 
  Máy tính xách tay Cái 6 Sử dụng dạy học 

  Bộ bàn ghế thí nghiệm Bộ 1 
Phòng bộ môn Lý, hóa , 
Sinh 

  
Tủ ñựng hóa chất có hệ 
thống hút 

Cái 1 Phục vụ Giảng dạy 

VIII 
Các ñơn vị trực thuộc 
Sở Giáo dục và ðào tạo 

      

1 
Trường THPT Nguyễn 
Huệ 

      

  Máy photocopy Cái 1 Phục vụ chuyên môn 
  Máy vi tính xách tay Bộ 1 Phục vụ giảng dạy 
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  Camera an ninh Cái 20 
Phục vụ công tác quản lý 
ñiều hành 

  Máy Scan chấm ñiểm Cái 1 Văn phòng làm việc  

  Bộ bàn ghế thí nghiệm Bộ 1 
Phòng bộ môn Lý, hóa , 
Sinh 

  
Tủ ñựng hóa chất có hệ 
thống hút 

Cái 1 Phục vụ Giảng dạy 

2 
Trường THPT Nguyễn 
Trãi 

      

  Camera an ninh Cái 20 
Phục vụ công tác quản lý 
ñiều hành 

3 
Trường THCS & THPT 
Nguyễn Trãi 

      

  Máy tính xách tay Cái 5   

  
Máy photocopy tốc ñộ 
cao 

Cái 1 
 Phục vụ công tác hoạt 
ñộng chung và công tác 
photo ñề thi 

  
Máy quét bài thi trắc 
nghiệm 

Cái 2 
 Phục vụ các kỳ thi, kiểm 
tra 

  Tủ ñựng hóa chất Cái 3 
Phục vụ hoạt ñộng dạy 
học  

  Ổn áp Cái 2 
Phục vụ hoạt ñộng dạy 
học  

4 Trường THPT Lê Lợi       

  Máy tính xách tay Cái 3 
Phục vụ giảng dạy và 
công tác quản lý 

  Máy photocopy Cái 1 
Phục vụ công tác hoạt 
ñộng chung và công tác 
photo ñề thi 

  Máy scan Cái 1 
Phục vụ scan hình ảnh cho 
HS thi THPT QG, và phục 
vụ công tác chung 

 Phòng học ña phương tiện Phòng 1 
Nâng cao chất lượng dạy 
học 

5 
Trường THPT Nguyễn 
Trường Tộ 

      

  Máy tính xách tay Cái 2 
Phục vụ hoạt ñộng dạy 
học  

6 
Trường THPT chuyên 
Lương Văn Chánh 

      

  Máy tính xách tay  Cái 5 Trang bị cho 6 phòng học 
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  Máy Photocopy Cái 1 
Phục vụ in ấn ñề thi học 
kỳ và các hoạt ñộng giáo 
dục 

  Máy chiếu (projector) Cái 6 
Phục vụ hoạt ñộng giáo 
dục 

  Bàn sắt ñựng máy vi tính  Cái 20 
Thay thế các bàn ñựng 
máy vi tính bị hỏng. 

7 
Trường THPT Lê 
Thành Phương 

      

  Camera giám sát 
Hệ 

Thống 
1 

Giám sát hoạt ñộng tại các 
phòng học, khu vực hành 
chính (gồm 1 
camera/phòng, thiết bị lưu 
trữ, thiết bị phụ trợ) 

  Hệ thống âm thanh, âm li 
Hệ 

Thống 
1 Phục vụ hoạt ñộng 

  
Máy quét bài thi trắc 
nghiệm 

Cái 1 Phục vụ chấm thi 

  
Phần mềm chấm thi trắc 
nghiệm THPT 

Bộ 1 Phục vụ chấm thi 

  Máy vi tính xách tay Cái 5 
Phục vụ dạy học giáo án 
ñiện tử 

  Máy in màu  Cái 1 phục vụ công việc chung  
8 Trường PTDTNT tỉnh        
  Tủ lạnh  Cái  1  phục vụ công việc chung  
  Cân ñiện tử Cái  1  phục vụ công việc chung  

9 
Trường THPT Lê 
Trung Kiên 

      

  
Máy photocopy tốc ñộ 
cao 

Cái 1 
Phục vụ công tác thi và 
hoạt ñộng chung 

  
Máy quét bài thi trắc 
nghiệm 

Cái 1 Phục vụ chấm thi 

  
Phần mềm chấm thi trắc 
nghiệm THPT 

Bộ 1 Phục vụ chấm thi 

  Camera giám sát Bộ 1 

Giám sát hoạt ñộng tại các 
phòng học, khu vực hành 
chính (gồm 1 
camera/phòng, thiết bị lưu 
trữ, thiết bị phụ trợ 

  Máy chưng cất nước  Cái 1 Phục vụ thực hành môn 
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Hóa học  

10 
Trường THPT Nguyễn 
Thị Minh Khai 

      

  Hệ thống lọc nước 
Hệ 

Thống 
2 

Phụ vụ nước uống cho Hs 
và CBGV 

  
Máy chấm phiếu trắc 
nghiệm 

Cái 1 Chấm bài kiểm tra 

  
Máy photocopy tốc ñộ 
cao 

Cái 1 
Phục vụ công tác chung và 
công tác photo ñề thi 

  Hệ thông âm thanh, âm li 
Hệ 

Thống 
1 Phục vụ hoạt ñộng 

  Máy tính xách tay Cái 4 Phụ vụ giảng dạy 

  Camera giám sát  
Hệ 

Thống 
1 

Giám sát hoạt ñộng các 
phòng học, khu vực hành 
chính (gồm 1 camera/1 
phòng, thiết bị lưu trữ, 
thiết bị phụ trợ) 

  Tủ ñựng hóa chất Cái 2 Phục vụ dạy học 
  Tủ hút khí ñộc Cái 2 Phục vụ dạy học 

  Máy scan Cái 2 
Phục vụ scan hình ảnh cho 
HS thi THPT QG, và phục 
vụ công tác chung 

  Bảng tương tác ñiện tử Cái 1 
phục vụ công tác giảng 
dạy 

11 
Trường THPT Trần 
Phú 

      

  Máy photocopy Cái 1 Phục vụ các kỳ thi 
  Máy tính xách tay Cái 7 Phục vụ dạy học 
  Tủ ñựng hóa chất Cái 2 Phục vụ dạy học 

12 
Trường THCS&THPT 
Nguyễn Viết Xuân 

      

  Hệ thống âm thanh Bộ 2 
Dùng cho sinh hoạt ngoại 
khóa 2 cơ sở 

  
Bộ tăng âm, Micro kèm 
loa 

Bộ 2 Phục vụ dạy học 

  Bộ tích ñiện Cái 50 
Phục vụ dạy học ở phòng 
máy và các máy tính của 
các bộ phận 

  ðệm nhảy cao Cái 4 
Phục vụ dạy học môn 
GDTC 

  Sào, trụ, bục nhảy cao Bộ 2 Phục vụ dạy học môn 
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GDTC 

  
Khung thành bóng ñá 7 
người 

Cái 2 
Phục vụ dạy học môn 
GDTC 

  Cân ñiện tử Cái 2 
Phục vụ dạy học môn 
GDTC 

  Bảng lật (ghi số) Cái 1 
Phục vụ dạy học môn 
GDTC 

  
Thuyền (sõng chèo) gắn 
máy nổ 

Cái 1 
Phục vụ công tác PCTT-
TKCN 

13 
Trường THPT Phan Bội 
Châu 

     

 Phòng học ña phương tiện Phòng 1 
Nâng cao chất lượng dạy 
học 

14 
Trường THPT Nguyễn 
Thái Bình 

     

 Phòng học ña phương tiện Phòng 1 
Nâng cao chất lượng dạy 
học 

15 
Trường THPT Ngô Gia 
Tự 

     

 Phòng học ña phương tiện Phòng 1 
Nâng cao chất lượng dạy 
học 

16 
Trường THCS & THPT 
Võ Thị Sáu 

     

 Máy tính xách tay Cái 5 Phục vụ dạy học 

 
Máy photocopy tốc ñộ 
cao 

Cái 1 
Phục vụ các kỳ thi, kiểm 
tra 

 
Máy quét bài thi trắc 
nghiệm 

Cái 2 
Phục vụ các kỳ thi, kiểm 
tra 

  
 


